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PHẦN I: TỔNG QUAN MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học

- Tổng số tiết: 40 (lý thuyết: 35; thảo luận: 5).

- Khoa giảng dạy: Khoa Dân tộc và Tôn giáo.

- Số điện thoại: (024) 35536280

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học 

- Môn học “Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam” trong chương trình Cao cấp Lý luận chính trị cung cấp cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng và chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam thời kỳ đổi mới; thành tựu, những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong giải quyết những vấn đề nảy sinh về quan hệ dân tộc, về thiết chế xã hội truyền thống với công tác xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số, về quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc ở Việt Nam. 

 - Kết cấu của môn học: Môn học “Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam”  có 7 chuyên đề:

1) Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc.
2) Quan hệ dân tộc trên thế giới hiện nay.
3) Quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay.
4) Quan hệ dân tộc và Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
5) Thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.
6) Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới.
7) Quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu của môn học

- Về kiến thức: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc; về quan hệ dân tộc trên thế giới và Việt Nam; quan hệ dân tộc và tôn giáo; thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới; quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam.

- Về kỹ năng: Nhận diện, phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về công tác dân tộc trong thực tiễn ở Việt Nam.
- Về thái độ/tư tưởng: Tin tưởng vào quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc; nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về vấn đề dân tộc.

PHẦN II: CÁC CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC

I. Bài giảng/Chuyên đề 1
1. Tên chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 
- Về kiến thức: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc; sự vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng chính sách dân tộc ở Việt Nam.

- Về kỹ năng: Rèn luyện năng lực tư duy và năng lực vận dụng lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, quan hệ dân tộc trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn.

- Về tư tưởng: Củng cố lập trường chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, quan hệ dân tộc; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về vấn đề dân tộc.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	 Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
  Nắm vững nội dung quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc.
	- Nắm vững nội dung quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc.

- Phân tích, đánh giá việc ĐCSVN quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc vào xây dựng chính sách dân tộc ở Việt Nam.
- Tìm hệ thống giải pháp vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc vào thực hiện tốt chính sách dân tộc tại Việt Nam/địa phương hiện nay.
	- Thi vấn đáp;

- Thi viết;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:
  Trên tinh thần quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhận diện những vấn đề của thực tiễn liên quan đến dân tộc và quan hệ dân tộc tại Việt Nam/địa phương trong giai đoạn hiện nay.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Trung thành với học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc.
+ Đấu tranh với các quan điểm sai trái, các thế lực thù địch kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi...
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Giáo trình lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2021.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa IX)”, Nxb CTQG, Hà Nội, 2003.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, Tập 1,2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021 (tập 1: tr 170-171; tập 2: tr 45, tr 72-73), tr 140-141).

5.2. Tài liệu nên đọc

1. Bộ Chính trị: “Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới”, số 65-KL/TW, Hà Nội, ngày 30/10/2019.

2. Chính phủ: “Nghị định về công tác dân tộc”, số 05/2011/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 14/01/2011.
3. Chính phủ: “Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc”, số 127/2024/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2024.

4. Vũ Trường Giang: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”, trên trang https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-cac-dan-toc-thieu-so-o-viet-nam-2531

5. Hà Thị Thùy Dương, Tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay http://lyluanchinhtri.vn/home

6. Hà Thị Thùy Dương, Quan điểm của V.I.Lênin về bình đẳng dân tộc và sự vận dụng, bổ sung, phát triển ở Việt Nam http://lyluanchinhtri.vn/home

6. Nội dung 

	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc có những nội dung cơ bản gì?
	1. Chủ nghĩa Mác - Lênin về dân tộc và quan hệ dân tộc

1.1. Dân tộc - quốc gia (Nation)

- Khái niệm.

- Các phương thức hình thành dân tộc – quốc gia.

- Nội dung cơ bản của Cương lĩnh dân tộc của V.I.Lênin.

1.2. Dân tộc - tộc người (Ethnic)

- Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc - tộc người: 

+ Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng về: kinh tế, chính trị, văn hóa; bình đẳng về quyền lợi về nghĩa vụ;
+ Có chính sách ưu tiên với dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số kém phát triển.
+ Không chấp nhận các hành vi chia rẽ dân tộc, kỳ thị dân tộc.
+ Tôn trọng, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc;

+ Cần xây dựng hệ thống trường học chung cho tất cả các dân tộc;

+ Trong điều kiện cụ thể, có thể xây dựng khu tự trị dân tộc nhưng tuyệt đối không mâu thuẫn và phá hoại tính thống nhất quốc gia.

+ Cần xây dựng hệ thống pháp luật quốc gia bảo vệ quyền các dân tộc.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc

2.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc (Nation – quốc gia)
- Chỉ có con đường cách mạng vô sản mới giải quyết được đúng đắn, triệt để vấn đề dân tộc. 
- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ dân tộc (tộc người)

- Coi trọng phát huy vai trò của các dân tộc, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp cách mạng.
- Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng, tương trợ:
  + Đoàn kết, bình đẳng, tương trợ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

  + Bình đẳng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và là cơ sở của đoàn kết. 

 + Tương trợ là điều kiện của đoàn kết và bình đẳng.

- Nghiêm cấm mọi hành vi khinh miệt, áp bức, chia rẽ dân tộc. 

- Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các DTTS:

 +  Chú trọng nâng cao đời sống nhân dân.
 + Cần có các chính sách đặc thù, phù hợp, ưu tiên, tương trợ, giúp đỡ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS.

 + Phát triển kinh tế - xã hội gắn với chủ trọng bảo vệ rừng. 

 + Chú trọng giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp nhưng từng bước bài trừ hủ tục lạc hậu.
- Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS.

- Thực hiện chính sách dân tộc cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động.

- Luôn phát huy ý thức tự chủ, tự lực, tự cường, tự vươn lên của đồng bào các dân tộc.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Đồng chí hiểu như thế nào về dân tộc và quan hệ dân tộc?

2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân tộc gồm những nội dung nào?

3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin về quan hệ dân tộc gồm những nội dung nào?

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc gồm những nội dung nào?

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ dân tộc gồm những nội dung nào?

Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đồng chí rút ra nội dung cơ bản nào sau khi học xong chuyên đề này?

2. Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về dân tộc như thế nào?

3. Cán bộ lãnh đạo quản lý phải làm gì để phản bác quan điểm lợi dụng quan điểm “quyền dân tộc tự quyết” để thành lập “Nhà nước Mông tự trị”, “Nước Đề Ga tự trị” hiện nay.. 

	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc như thế nào vào quá trình xây dựng chính sách dân tộc ở nước ta?
	1. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc trong quá trình xây dựng chính sách dân tộc (quốc gia) ở nước ta.

- Kiên định tôn trọng và đấu tranh cho độc lập dân tộc.

- Các dân tộc có quyền tự quyết và bình đẳng.

- Xây dựng quan hệ hữu nghị với các Đảng Cộng sản, các đảng cầm quyền tất các nước trên thế giới.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chính sách dân tộc (tộc người)

- Trước Đổi mới: Đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc...
- Sau Đổi mới: 

+ Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: Đoàn kết, bình đẳng, tương trợ, giúp nhau cùng tiến bộ, phát triển.

+ Bảo đảm và tạo mọi điều kiện để các dân tộc có cơ hội phát triển ngang nhau. 

+ Có chính sách đặc thù cho các dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số.

+ Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng dân tộc thiểu số.

+ Tôn trọng, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

+ Nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần vận dụng quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam/địa phương hiện nay như thế nào?
	- Nắm vững tình hình: địa lý, kinh tế xã hội, thành phần, cơ cấu, đặc điểm dân tộc ở Việt Nam/địa phương.

- Phát huy vai trò của chính đồng bào dân tộc thiểu số, khắc phục tâm lý tự ti, ỷ lại trong thực hiện chính sách dân tộc.

- Giải quyết vấn đề dân tộc phải xuất phát từ chính sách chung: bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển (tăng cường sự giúp đỡ của dân tộc phát triển hơn cho những dân tộc kém phát triển hơn).

- Chủ động, sáng tạo và đề xuất được các giải pháp giải quyết vấn đề dân tộc trong thực tiễn.

- Nhận diện, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc vấn đề dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
	


7. Yêu cầu đối với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
II. Bài giảng/Chuyên đề 2
1. Tên chuyên đề: Quan hệ dân tộc trên thế giới hiện nay
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 

- Về kiến thức: Tình hình, đặc điểm, xu hướng của quan hệ dân tộc trên thế giới; những tác động của quan hệ dân tộc trên thế giới đối với Việt Nam.

- Về kỹ năng: Nhận diện rõ những tác động tích cực và tiêu cực từ xu hường với hệ dân tộc trên thế giới đối với quan hệ dân tộc ở Việt Nam/địa phương; đề xuất giải pháp phù hợp nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực.

- Về tư tưởng: Chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong nhận diện, tìm giải pháp phù hợp trong giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ dân tộc ở đất nước/địa phương dưới tác động của quan hệ dân tộc trên thế giới. 

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	 Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

Nắm được tình hình, đặc điểm, xu hướng của quan hệ dân tộc trên thế giới; những tác động của quan hệ dân tộc trên thế giới đối với Việt Nam.


	- Phân tích, đánh giá tình hình, xu hướng của quan hệ dân tộc trên thế giới

- Phân tích, đánh giá tác động của quan hệ dân tộc trên thế giới đến Việt Nam (tích cực và tiêu cực).
- Đề xuất giải pháp phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực từ tác động của xu hướng dân tộc trên thế giới đối với Việt Nam/địa phương.
	- Thi vấn đáp;

- Thi viết;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nhận diện rõ những tác động tích cực và tiêu cực từ xu hướng với hệ dân tộc trên thế giới đối với quan hệ dân tộc ở Việt Nam/địa phương.

+ Kỹ năng đề xuất giải pháp phù hợp nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực.


	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong nhận diện, tìm giải pháp phù hợp trong giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ dân tộc ở đất nước/địa phương dưới tác động của quan hệ dân tộc trên thế giới. 


	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Giáo trình lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2021.

2. Chính phủ: “Nghị định về công tác dân tộc”, số 05/2011/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 14/01/2011.
3. Chính phủ: “Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc”, số 127/2024/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2024.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, Tập 1,2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021 (tập 1: tr 170-171; tập 2: tr 45, tr 72-73), tr 140-141).

5.2. Tài liệu nên đọc

1. Bộ Chính trị: “Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IXvề công tác dân tộc trong tình hình mới”, số 65-KL/TW, Hà Nội, ngày 30/10/2019.

2. Chính phủ: “Nghị quyết Ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, số 10/NQ-CP, Hà Nội, ngày 28/01/2022. 

3. Lê Hải Đăng - Phạm Minh Phúc (đồng chủ biên): “Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây”, Nxb Khoa học xã hội, 2020.
6. Nội dung
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá 

quá trình

	Câu 1: Xu hướng quan hệ dân tộc trên thế giới hiện nay như thế nào?


	1. Khái quát về tình hình, đặc điểm quan hệ dân tộc trên thế giới

- Tình hình..

- Đặc điểm...

2. Các xu hướng trong quan hệ dân tộc trên thế giới hiện nay

2.1. Xu hướng liên hợp, liên kết

- Hợp tác, liên kết giữa các dân tộc cùng giải quyết các vấn đề chung, trong đó có  các vấn đề về quan hệ dân tộc.

- Giải quyết các vấn đề quan hệ dân dân tộc mang tính quốc tế, liên quốc gia, “xuyên biên giới".
- Tăng cường hàn gắn, hoà hợp, củng cố sự thống nhất trong đa dạng dân tộc của một quốc gia có lãnh thổ toàn vẹn.

- Phục hồi, bảo tồn bản sắc văn hoá tộc người.

2.2. Xu hướng phân tách, ly khai

-  Sự trỗi dậy của ý thức dân tộc, chủ nghĩa dân tộc (Chủ nghĩa dân tộc (tộc người) xuyên quốc gia","Chủ nghĩa giải lãnh thổ", luận thuyết về "Lãnh thổ tộc người và biên giới quốc gia", “Một quốc gia một dân tộc”, “nhân quyền cao hơn chủ quyền)
-  Phong trào ly khai, đòi tự trị, “chủ quyền”, “độc lập” của một số tộc người diễn ra ở khắp các châu lục...

- Giải quyết vấn đề quan hệ dân tộc bằng bạo lực (xung đột sắc tộc)... 

3. Tác động của quan hệ dân tộc trên thế giới đến Việt Nam 

- Tác động tích cực:
+ Độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc là cơ sở để xử lý các vấn đề trong quan hệ dân tộc trong thế giới ngày nay.

+ Phát triển mạng lưới xã hội ở tộc người thiểu số vùng biên (Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào...): tăng cường liên kết thúc đẩy phát triển kinh tế, giáo lưu văn hoá, giữ an ninh quốc phòng với các quốc gia. + Có sự liên kết quốc gia, quốc tế khi giải quyết vấn đề quan hệ tộc người ở Việt Nam.

- Tác động tiêu cực:
+ Sự lợi dụng yếu tố quốc tế trong quan hệ dân tộc nhằm can thiệp vào chủ quyền quốc gia và độc lập dân tộc.
+ Vấn đề về lãnh thổ tộc người, lịch sử tộc người và xác định tộc danh ở nước ta

+ Vấn đề về mối quan hệ giữa văn hoá tộc người và văn hóa quốc gia
+ Những biến đổi về tôn giáo, tín ngưỡng trong các tộc người thiểu số, mâu thuẫn về lợi ích và sự cuồng tín tôn giáo làm nảy sinh chủ nghĩa dân tộc cực đoan...

+ Vấn đề dân tộc và tôn giáo luôn bị các thế lực thù địch xem như một “công cụ” thực hiện các ý đồ xâm lược, chống phá cách mạng.


	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

- Quan hệ dân tộc trên thế giới hiện nay được biểu hiện ở những vấn đề nào?

- Đặc điểm và xu hướng của quan hệ dân tộc trên thế giới hiện nay bao gồm những nội dung nào?

- Quan hệ dân tộc trên thế giới tác động đến Việt Nam như thế nào?

- Định hướng giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam là gì?

Câu hỏi sau giờ lên lớp:

- Đồng chí rút ra nội dung cơ bản nào về quan hệ dân tộc trên thế giới hiện nay?



	Câu 2: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước tác động của xu hướng quan hệ dân tộc trên thế giới đến Việt Nam hiện nay như thế nào? 
	1. Quan điểm của Đảng trong phát huy những tác động tích cực từ xu hướng quan hệ dân tộc trên thế giới với Việt Nam 
- Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề của quan hệ dân tộc nhằm thúc đẩy phát triển, giữ vững ổn định chính trị, sự thống nhất quốc gia dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc.

- Coi trọng thúc đẩy hợp tác ngoại giao trong lĩnh vực dân tộc đối với các quốc gia có chung đường biên giới.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hoá tộc người, văn hoá dân tộc. 

2. Quan điểm của Đảng trong việc hạn chế tác động tiêu cực từ quan hệ dân tộc trên thế giới với Việt Nam

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đảm bảo thực hiện tốt chính sách dân tộc, đặc biệt là đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

- Tăng cường đoàn kết các dân tộc; các dân tộc tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.

- Chú trọng tính đặc thù của từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc.

- Chủ động nhận diện và có biện pháp kịp thời, hiệu quả đối với những tác động tiêu cực từ xu hướng quan hệ tộc người trên thế giới

3. Định hướng giải quyết vấn đề quan hệ dân tộc ở Việt Nam dưới tác động của quan hệ dân tộc trên thế giới

- Giải quyết quan hệ dân tộc, chính sách dân tộc trên cơ sở kiên trì phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. 

- Giải quyết vấn đề dân tộc mang tính liên ngành, toàn diện, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

- Chủ động tích cực hội nhập và xử lý hài hòa các lợi ích quốc gia dân tộc và các quan hệ tộc người.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo quản lý cần làm gì để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực từ xu hướng quan hệ dân tộc trên thế giới tác động đến quan hệ dân tộc ở Việt Nam/địa phương hiện nay?
	- Nhận diện những tác động của xu hướng quan hệ dân tộc trên thế giới với địa phương:
+ Những tác động tích cực.
+ Nhận diện những tác động tiêu cực.

- Đề xuất giải pháp:
+ Giải pháp phát huy những tác động tích cực.
+ Giải pháp ứng phó với những tác động tiêu cực.
+ Nhận diện, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc vấn đề dân tộc ở Việt Nam.
	


7. Yêu cầu với học viên:
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
III. Bài giảng/Chuyên đề 3 

1. Tên chuyên đề: Quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 
- Về kiến thức: 
+ Nội dung về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quan hệ dân tộc phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.

 - Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ dân tộc ở Việt Nam/ địa phương

+ Vận dụng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giải quyết vấn đề nảy sinh trong quan hệ dân tộc ở Việt Nam/ địa phương.
 - Về tư tưởng: 

+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tích cực trong củng cố mối quan hệ giữa các dân tộc ở Việt Nam/ địa phương
+ Củng cố lập trường, quan điểm của học viên đối với Đảng, Nhà nước trong giải quyết các mối quan hệ dân tộc; đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Phân tích được những nội dung quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

+ Phân tích quan điểm, giải pháp của Đảng trong phát huy mối quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay.
	- Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc ở Việt Nam;

- Nắm vững những nội dung của các trục quan hệ dân tộc ở Việt Nam và liên hệ với thực tiễn ở địa phương; 

- Phân tích, đánh giá các vấn đề đang đặt ra cần giải quyết trong quan hệ dân tộc ở Việt Nam/địa phương.

- Đề xuất giải pháp củng cố, phát huy những giá trị tốt đẹp và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ dân tộc ở Việt Nam/địa phương.
	- Thi vấn đáp;

- Thi viết;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: 

+ Nhận diện những giá trị tích cực và những vấn đề nảy sinh trong quan hệ dân tộc ở Việt Nam/địa phương hiện nay.

+ Giải quyết các vấn thực tiễn này sinh từ quan hệ dân tộc ở Việt Nam (hoặc địa phương).
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc và quan hệ dân tộc.

+ Nhận diện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề quan hệ dân tộc ở Việt Nam.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2021.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa IX)”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.

3. Đảng cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, Tập 1,2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021 (tập 1: tr 170-171; tập 2: tr 45, tr 72-73), tr 140-141).

5.2. Tài liệu nên đọc

1. Chính phủ: “Nghị định về công tác dân tộc”, số 05/2011/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 14/01/2011.
2. Chính phủ: “Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc”, số 127/2024/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2024.

3. Chính phủ: “Nghị quyết Ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, số 10/NQ-CP, Hà Nội, ngày 28/01/2022. 

6. Nội dung 

	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu 1: Quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay có những nội dung cơ bản nào?


	1. Những nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ dân tộc ở Việt Nam

- Điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái;

- Đặc điểm của các dân tộc ở Việt Nam;

- Yếu tố lịch sử tộc người;

- Tác động của toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế;

- Hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch;
2. Nội dung các mối quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay

2.1. Quan hệ giữa các tộc người với quốc gia - dân tộc 
- Biểu hiện là quan hệ giữa người dân với Đảng, Nhà nước thông qua hệ thống chính trị 

- Thể hiện thông qua việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách dân tộc

2.2. Quan hệ giữa tộc người đa số với các tộc người thiểu số
- Quan hệ kinh tế. 

- Quan hệ chính trị - xã hội.
- Quan hệ văn hóa.
2.3. Quan hệ giữa các tộc người thiểu số

- Quan hệ kinh tế. 

- Quan hệ chính trị - xã hội.
- Quan hệ văn hóa.
2.4. Quan hệ trong nội bộ từng tộc người

- Quan hệ về nguồn gốc lịch sử tộc người.
- Quan hệ kinh tế. 

- Quan hệ chính trị - xã hội.
- Quan hệ văn hóa.
2.5. Quan hệ tộc người xuyên/liên biên giới

- Quan hệ về nguồn gốc lịch sử tộc người

- Quan hệ kinh tế 

- Quan hệ chính trị - xã hội

- Quan hệ văn hóa
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Quan hệ dân tộc ở Việt Nam bao gồm những hình thức nào?

2. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc ở Việt Nam?

3. Quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay bao gồm những nội dung nào?

4. Quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay đang đặt ra vấn đề gì và định hướng giải quyết như thế nào?

Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đồng chí rút ra nội dung cơ bản nào về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay?



	Câu 2: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giải quyết các mối quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay như thế nào?
	1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết mối quan hệ giữa các tộc người với quốc gia - dân tộc 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào DTTS. 

- Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, phát huy thế mạnh của địa phương, phù hợp với văn hoá, tập quán từng dân tộc

- Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, nhân lực vùng DTTS và miền núi.
- Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết mối quan hệ giữa các tộc người 

- Đảm bảo các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. 

- Chống kỳ thị, chia rẽ dân tộc, tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi; khắc phục tư tưởng tự ti dân tộc.

- Phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc 
- Đảm bảo giữ gìn tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn dân tộc, phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc. 

- Các dân tộc có trách nhiệm tôn trọng phong tục, tập quán của nhau, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết mối quan hệ tộc người liên/xuyên biên giới

 - Tăng cường củng cố và phát huy mặt tích cực của mối quan hệ tộc người liên/xuyên biên giới.

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố, tăng cường an ninh, quốc phòng ở vùng biên giới.
- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân vùng biên giới. 

- Phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc liên/xuyên biên giới.
- Chủ động giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh từ quan hệ tộc người liên/xuyên biên giới ngay từ cơ sở.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo quản lý cần làm gì để giải quyết có hiệu quả các mối quan hệ dân tộc ở Việt Nam/địa phương hiện nay?
	1. Nhận diện những vấn đề đặt ra trong quan hệ dân tộc ở Việt Nam/ địa phương hiện nay

- Vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

- Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xuyên biên giới...

- Vấn đề bảo tồn văn hóa tộc người...

- Vấn đề chuyển đổi tín ngưỡng, tôn giáo...

2. Giải pháp với những vấn đề đặt ra trong quan hệ dân tộc ở Việt Nam/ địa phương hiện nay

- Về nhận thức:
+ Đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tương tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc và quan hệ dân tộc

+ Nhất quán nguyên tắc: bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện chính sách dân tộc.
- Về tổ chức thực hiện:

+ Kiên trì chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Triển khai chính sách dân tộc cần coi trọng yếu tố thực tiễn.

+ Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện công tác dân tộc của hệ thống chính trị cơ sở.

+ Giảm thiểu những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc.

+ Bảo vệ lợi ích các tộc người; tạo được mối quan hệ đồng thuận cho phát triển bền vững…

+ Đấu tranh với những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
	


7. Yêu cầu với học viên: 
- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
IV. Bài giảng/Chuyên đề 4
1. Tên chuyên đề: Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 
- Về kiến thức: Nội dung về quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở nước ta hiện nay.
- Về kỹ năng: Phân tích, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam (hoặc địa phương).
- Về tư tưởng: Kiên định, tin tưởng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và tôn giáo; đấu tranh với những quan điểm sai trái lợi dụng vấn đề quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	 Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Phân tích, đánh giá được những vấn đề liên quan đến quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
+ Nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở nước ta hiện nay.

	- Phân tích quan hệ dân tộc và tôn giáo

- Phân tích, đánh giá những biểu hiện; những yếu tố tác động; quan điểm, giải pháp giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
- Phân tích, đánh giá những vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam/địa phương và đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả.
	- Thi vấn đáp;

- Thi viết;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:

Phân tích, đánh giá được thực trạng mối quan hệ dân tộc và tôn giáo; giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam (địa phương) phù hợp vị trí công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Kiên định, tin tưởng vào quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.
+ Đấu tranh với những quan điểm sai trái lợi dụng vấn đề quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
	
	


5. Tài liệu học tập:
5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2021.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa IX)”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, Tập 1,2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021 (tập 1: tr 170-171; tập 2: tr 45, tr 72-73), tr 140-141).

5.2. Tài liệu nên đọc
1. Chính phủ: “Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo”, số 95/2023/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023.
2. Quốc hội (khóa XIV): “Luật tín ngưỡng, tôn giáo”, Kỳ họp thứ hai, thông qua ngày 18/61/2016. 

3. Lê Văn Lợi (chủ biên): “Giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2018. 

4. Hoàng Thị Lan (chủ biên): “Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2021.

6. Nội dung 
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu 1: Những nội dung chủ yếu của quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay là gì?
	1. Quan hệ dân tộc (quốc gia) và tôn giáo ở Việt Nam

- Các tôn giáo cơ bản đồng hành cùng dân tộc.

+ Các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

+ Các tôn giáo hoạt động với phương châm “tốt đời, đẹp đạo” góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…

- Các tôn giáo biến đổi để phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, và thích ứng với truyền thống văn hóa Việt Nam.

+ Tôn giáo biến đổi phù hợp với trình độ dân tộc, thời đại. 

+ Tôn giáo là sợi dây liên kết cộng đồng.

- Ảnh hưởng của tôn giáo đến những vấn đề ngoài tôn giáo có xu hướng gia tăng.

+ Từ thiện, bảo trợ xã hội, giáo dục…

+ Tôn giáo có sự tác động ngược chiều, gây ra những mâu thuẫn, xung đột… 

+ Một số tôn giáo mở rộng ảnh hưởng ở miền núi, dân tộc thiểu số.

+ Một số tổ chức, cá nhân đội lốt tôn giáo hoạt động trái pháp luật.

2. Quan hệ giữa dân tộc (tộc người) và tôn giáo 

- Hình thành các cộng đồng dân tộc - tôn giáo 

+ Tin lành ở người Mông khu vực miền núi phía Bắc.

+ Tin lành trong đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên.

+ Đạo Islam và Bàlamôn ở người Chăm tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

+ Phật giáo Nam tông ở người Khmer vùng Tây Nam bộ…

- Nguyên nhân của quá trình hình thành cộng đồng dân tộc – tôn giáo

- Ảnh hưởng của cộng đồng dân tộc – tôn giáo

+ Tích cực:

+ Tiêu cực:
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Quan hệ dân tộc và tôn giáo có những nội dung nào?

2. Quan hệ dân tộc và tôn giáo có những biểu hiện chủ yếu nào?

3. Những yếu tố nào tác động đến quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay?

4. Quan điểm và giải pháp giải quyết quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam như thế nào?

Câu hỏi sau giờ lên lớp:
1. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở một số cộng đồng dân tộc thiếu số (Mông, Dao) hiện nay có những tác động tích cực gì?

2. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở một số cộng đồng dân tộc thiếu số (Mông, Dao) hiện nay có những tác động tiêu cực gì?

3. Đồng chí cần làm gì để giải quyết hài hòa mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở địa phương sau khi học xong chuyên đề này?



	Câu 2: Quan điểm của Đảng trong giải quyết mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay như thế nào?


	1.  Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa dân tộc và tôn giáo
- Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết tôn giáo là  nhiệm vụ cấp bách, chiến lược của cách mạng Việt Nam.

- Phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đồng thời phát huy giá trị văn hóa, đạo đức của tôn giáo.

- Đảm bảo các dân tộc, các tôn giáo được tự do phát triển theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo

- Phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có đông đồng bào tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường ý thức tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc, vùng tôn giáo.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò của hệ thống chính trị trong giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo

- Các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở chủ động xây dựng chương trình công tác dân tộc, công tác tôn giáo của địa phương.

- Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo.

4. Chủ động phòng chống âm mưu lợi dụng quan hệ dân tộc và tôn giáo

- Quản lý địa bàn, xây dựng các phương án để chủ động phòng ngừa các hoạt động tôn giáo trái phép.

- Tranh thủ giáo sĩ, vận động giáo dân thực hiện xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

- Phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội với các đoàn thể trong công tác dân tộc, tôn giáo.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để giải quyết có hiệu quả mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam/địa phương hiện nay?
	- Nắm vững đặc điểm, tình hình và những vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam/địa phương.

- Nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xử lý mối quan hệ dân tộc và tôn giáo.
- Mối quan hệ dân tộc - tôn giáo phải nằm trong cộng đồng quốc gia - dân tộc thống nhất theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong giải quyết mối quan quan hệ dân tộc và tôn giáo.

- Kiên quyết đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, ly khai, mất đoàn kết.
	


7. Yêu cầu với học viên: 
- Làm bài tập: 

- Chuẩn bị nội dung tự học

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp 

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn ở mục 5

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
II. Bài giảng/Chuyên đề 5

1. Tên chuyên đề: Thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 

- Về kiến thức: Nội dung và ảnh hưởng của thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng: Phân tích được những tác động của thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số.

- Về tư tưởng: Kiên định, tin tưởng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số; đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng các thiết chế xã hội truyền thống của các dân tộc thiểu số để chống phá cách mạng Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:
	 Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Phân tích, đánh giá được nội dung và ảnh hưởng của thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.
	- Phân tích, đánh giá được nội dung, ảnh hưởng của thiết chế xã hội truyền thống đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng như địa phương nơi học viên công tác.
- Đề xuất các giải pháp để phát huy có hiệu quả thiết chế xã hội truyền thống trong việc xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số.
	- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:
+ Đánh giá được những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của thiết chế xã hội truyền thống đến hệ thống chính trị cơ sở tại địa phương.
+ Đề xuất và kiến nghị giải pháp giải quyết những  vấn đề phát sinh từ mối quan hệ giữa thiết chế xã hội truyền thống và hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở địa phương nơi học viên công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:

+ Kiên định, tin tưởng đối với quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

+ Đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng các thiết chế xã hội truyền thống của các dân tộc thiểu số để chống phá cách mạng Việt Nam.
	
	


5. Tài liệu học tập

5.1. Tài liệu phải đọc: 
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2021.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa IX)”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, Tập 1,2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021 (tập 1: tr 170-171; tập 2: tr 45, tr 72-73), tr 140-141).

5.2. Tài liệu nên đọc

1. Chính phủ: “Nghị định về công tác dân tộc”, số 05/2011/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 14/01/2011. 

2. Chính phủ: “Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc”, số 127/2024/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2024.

3. Vũ Trường Giang: “Thiết chế xã hội truyền thống của các tộc người thiểu số ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3-2011, tr 80-89; trên trang file:///C:/Users/Admin/Downloads/32136-Article%20Text-107773-1-10-20171204.pdf.
6. Nội dung

	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu 1: Thiết chế xã hội truyền thống có ảnh hưởng như thế nào đến xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay?


	1. Đặc điểm thiết chế xã hội truyền thống vùng DTTS

- Khái niệm thiết chế xã hội truyền thống vùng dân tộc thiểu số.

- Thiết chế xã hội truyền thống vùng DTTS rất phong phú, đa dạng.
- Thiết chế xã hội truyền thống vùng DTTS bị tác động bởi trình độ dân cư, trình độ phát triển kinh tế và sự phân tầng xã hội không đồng đều.

- Thiết chế xã hội truyền thống vùng DTTS có sự đan xen, chồng lấn

2. Ảnh hưởng của thiết chế xã hội truyền thống đến hệ thống chính trị vùng DTTS

2.1. Ảnh hưởng tích cực 

- Truyền thống đoàn kết cộng đồng và dân chủ thuần phác trong thiết chế xã hội truyền thống tạo nên đồng thuận xã hội.
- Người có uy tín trong đóng góp tích cực vào việc quản lý xã hội.

- Giá trị của luật tục góp phần quản lý xã hội vùng DTTS.
2.2. Ảnh hưởng tiêu cực

- Tính chất khép kín trong tổ chức thiết chế xã hội truyền thống ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống chính trị

- Tính khép kín trong thiết chế gia đình, dòng họ ảnh hưởng đến công tác cán bộ trong xây dựng hệ thống chính trị vùng DTTS

- Tư duy điều hành xã hội theo kinh nghiệm, tập quán duy tình dẫn đến trì trệ, kém năng động, thiếu khách quan trong quản lý xã hội của các DTTS.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Thiết chế xã hội truyền thống vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam có đặc điểm gì?

- Hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số có đặc điểm gì?

- Thiết chế xã hội truyền thống ảnh hưởng như thế nào tới hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số?

- Giải pháp phát huy giá trị của thiết chế xã hội truyền thống bao gồm những nội dung cơ bản nào?

- Giải pháp phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số hiện nay?

Câu hỏi sau giờ lên lớp:
- Đồng chí rút ra nội dung cơ bản nào về thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay?



	Câu 2: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay là gì?

	1. Phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc

- Chống tư tưởng kỳ thị và chia rẽ dân tộc.
- Chính sách kinh tế-xã hội phải phù hợp với đặc thù vùng dân tộc thiểu số.
- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.
2. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị vùng DTTS
- Thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người dân tộc thiểu số.

- Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

3.  Phát huy vai trò của người có uy tín

- Đề cao và phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào.
- Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Phát huy vai trò của luật tục, quy ước, hương ước

- Xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước của xã, thôn, bản, buôn, ấp để xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, văn minh phù hợp với từng địa phương, cơ sở. 
- Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở;

- Hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư...
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để phát huy vai trò của thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương?
	- Nhận diện được đặc điểm của thiết chế xã hội truyền thống vùng dân tộc thiểu số tại các địa bàn cụ thể.
- Phân tích, đánh giá được ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số tại các địa bàn cụ thể.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân...

- Củng cố thiết chế làng, bản, buôn, phum, sóc...

- Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

- Phát huy những giá trị của luật tục... 
	


7. Yêu cầu với học viên:
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

II. Bài giảng/Chuyên đề 6

1. Tên chuyên đề: Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới 

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 

- Về kiến thức: Nguyên tắc, nội dung, quá trình xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
- Về kỹ năng: Củng cố kỹ năng xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc phù hợp và hiệu quả với đặc điểm của từng địa bàn, tộc người cụ thể.

- Về tư tưởng: Kiên định, tin tưởng quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam; nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch đối với việc thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
Phân tích, đánh giá được các nguyên tắc, nội dung, quá trình xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước thời kỳ đổi mới.
	- Phân tích, đánh giá về căn cứ, nguyên tắc chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam.
- Phân tích, đánh giá nội dung chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam.
- Phân tích, đánh giá được thành tựu và hạn chế trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc.

- Phân tích, đánh giá những vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam.
- Đề xuất giải pháp xây dựng chính sách dân tộc phù hợp với điều kiện địa phương nơi cư trú (làm việc)…
	- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:
Có kỹ năng xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc phù hợp và hiệu quả với đặc điểm của từng địa bàn cụ thể.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Kiên định, tin tưởng vào chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

+ Nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề dân tộc.
	
	


5. Tài liệu học tập: 

5.1. Tài liệu phải đọc:
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2021.

2. Chính phủ: “Nghị định về công tác dân tộc”, số 05/2011/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 14/01/2011.
3. Chính phủ: “Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc”, số 127/2024/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2024.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, Tập 1,2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021 (tập 1: tr 170-171; tập 2: tr 45, tr 72-73), tr 140-141).

5.2. Tài liệu nên đọc:

1. Bộ Chính trị: “Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới”, số 65-KL/TW, Hà Nội, ngày 30/10/2019.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa IX)”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
3. Chính phủ: “Nghị quyết Ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, số 10/NQ-CP, Hà Nội, ngày 28/01/2022. 

6. Nội dung

	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/

chuyên đề cần giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá 

quá trình

	Câu 1: Nội dung chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới là gì?
	1. Cơ sở xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc

- Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. 

- Căn cứ đặc điểm cơ bản của các dân tộc ở nước ta. 

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, từng địa bàn cụ thể.

2. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc

- Bình đẳng giữa các dân tộc trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.
- Đoàn kết giữa các dân tộc.
- Tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.

3. Nội dung chính sách dân tộc thời kỳ đổi mới

- Về chính trị
+ Xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc.

+ Chống thái độ, hành động mang tư tưởng “dân tộc lớn”, “dân tộc hẹp hòi”.
+ Thực hiện tốt công tác cán bộ vùng dân tộc thiểu số.

+ Có chính sách động viên, bồi dưỡng, phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

- Về kinh tế

+ Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc và miền núi.

+ Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, gắn với phát triển bền vững.

+ Thúc đẩy kinh tế hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề, phát triển công nghiệp chế biến, đẩy mạnh giao lưu hàng hóa, mở mang dịch vụ.

- Về văn hóa - xã hội

+ Giảm chênh lệch về phát triển giáo dục - đào tạo giữa các vùng, miền.

+ Đa dạng hóa, phát triển nhanh các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề. 

+ Thực hiện tốt chính sách ưu tiên, cử tuyển trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người dân tộc thiểu số.

+ Thực hiện tốt công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

+ Coi trọng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

- Về bảo vệ môi trường sinh thái: Tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Về quốc phòng, an ninh: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Nguyên tắc  xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc bao gồm những nội dung nào?

- Những nội dung chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước thời kỳ đổi mới là gì?

- Những thành tựu và hạn chế trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc thời kỳ đổi mới là gì?

- Thực hiện chính sách dân tộc hiện nay đặt ra những vấn đề cần lưu ý nào?

 - Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc hiện nay là gì?

Câu hỏi sau giờ lên lớp:

- Đồng chí rút ra nội dung cơ bản nào về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới?



	Câu 2: Thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam hiện nay đang đặt ra những vấn đề gì cần tập trung giải quyết?

	1. Thực trạng trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới
1.1. Thành tựu trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc

- Thành tựu trong xây dựng chính sách:
+ Hệ thống chính sách mang tính toàn diện, đồng bộ.
+ Hệ thống chính sách mang tính kịp thời, liên kết, minh bạch.
+ Hệ thống chính sách cơ bản đảm bảo tính công bằng, hiệu quả.
- Thành tựu trong thực hiện chính sách:
+ Về chính trị: Tất cả mọi công dân đều bình đẳng về chính trị. Các dân tộc tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển.

+ Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân.
+ Văn hóa xã hội: Văn hóa các DTTS được tôn trọng, giữ gìn và phát huy.
+ Y tế, giáo dục: Hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; củng cố mạng lưới hệ thống y tế cơ sở, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân,
+ An ninh quốc phòng: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở vùng DTTS.
1.2. Hạn chế trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc

- Hạn chế trong xây dựng chính sách:
+ Một số chính sách chồng chéo, trùng lặp.
+ Nhiều chính sách còn mang tính điều chỉnh chung, chưa phù hợp với đặc điểm vùng, đặc điểm dân tộc.
- Hạn chế trong thực hiện chính sách:

+ Đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách dân tộc thiếu về số lượng, một bộ phận vẫn còn yếu về chất lượng.
+ Trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc, một số địa phương còn lúng túng, chưa có giải pháp quyết liệt, phù hợp, hiệu quả 
+ Còn thiếu nguồn lực trong thực hiện chính sách.

2. Những vấn đề đặt ra
- Khả năng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. 
- Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế.

- Bản sắc văn hóa của một số dân tộc đang đứng trước nguy cơ mai một.
- Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong  triển khai các nhiệm vụ của chính sách dân tộc ở một số nơi chưa cao.

- Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch diễn biến phức tạp.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam/ địa phương hiện nay?
	- Nhận diện những khó khăn khi thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương:
+ Khó khăn do điều kiện địa lý, cơ sở hạ tầng.
+ Khó khăn do chính sách chưa sát.
+ Khó khăn do nguồn lực thực hiện chính sách.
+ Khó khăn về đội ngũ cán bộ.
+ Khó khăn do trình độ dân trí…

- Nguyên nhân của những khó khăn:
+ Nguyên nhân khách quan

+ Nguyên nhân chủ quan

- Giải pháp:
+ Đối với cơ quan ban hành chính sách...
+ Đối với địa phương...
+ Đối với người thực hiện chính sách (cán bộ)...
	


7. Yêu cầu với học viên:
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

II. Bài giảng/Chuyên đề 7

1. Tên chuyên đề: Quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: 

· Về kiến thức: Nội dung, tình hình và những vấn đề đặt ra của quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay.
· Về kỹ năng: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong bối cảnh hiện nay.

· Về tư tưởng: Kiên định, tin tưởng quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề dân tộc; nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề dân tộc.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra
(Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
 Nắm vững nội dung, tình hình và những vấn đề đặt ra của quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay.
	- Phân tích, đánh giá được nội dung, phương pháp quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Phân tích, đánh giá được yếu tố tác động và những vấn đề đặt ra với quản lý nhà nước về dân tộc;

- Đề xuất giải pháp để quản lý nhà nước về công tác dân tộc đạt hiệu quả;

- Đấu tranh với các quan điểm sai trái khi thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
	 - Sản phẩm tự học

- Thi vấn đáp nhóm

- Thi viết tự luận

- Viết thu hoạch

	- Về kỹ năng:
Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong bối cảnh hiện nay.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
+ Kiên định, tin tưởng quan điểm, chính sách dân tộc và công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam;

+ Nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề dân tộc.
	
	


5. Tài liệu học tập: 

5.1. Tài liệu phải đọc: 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2021.

2. Chính phủ: “Nghị định về công tác dân tộc”, số 05/2011/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 14/01/2011.
3. Chính phủ: “Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc”, số 127/2024/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2024. 

4. Bộ Chính trị: “Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới”, số 65-KL/TW, Hà Nội, ngày 30/10/2019.

5.2. Tài liệu nên đọc

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa IX)”, Nxb CTQG, Hà Nội, 2003.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, Tập 1,2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021 (tập 1: tr 170-171; tập 2: tr 45, tr 72-73), tr 140-141).

3. Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ thị về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc”, số 28/CTTTg, Hà Nội, ngày 10/9/2014.

4. Chính phủ: “Nghị quyết Ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, số 10/NQ-CP, Hà Nội, ngày 28/01/2022. 
6. Nội dung
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá 
quá trình

	Câu 1: Quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay có những nội dung gì?
	1. Công tác dân tộc và quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay

- Công tác dân tộc: Những hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc nhằm tác động và tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số cùng phát triển, đảm bảo sự tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
- Quản lý nhà nước về công tác dân tộc là quá trình tác động của Nhà nước để điều hành, điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào DTTS.  

2. Nội dung, phương pháp và bộ máy quản lý nhà nước về công tác dân tộc

2.1. Nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc

- Xây dựng, ban hành các văn bản quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
- Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về dân tộc.
- Xây dựng, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
- Tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược, chương trình liên quan đến dân tộc.
- Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc.
- Hợp tác quốc tế về công tác dân tộc.

- Giám sát kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách dân tộc.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc.

2.2. Phương pháp quản lý nhà nước về công tác dân tộc

+ Nhóm phương pháp quản lý hành chính 

+ Nhóm phương pháp quản lý kinh tế

+ Nhóm phương pháp quản lý tâm lý - xã hội
2.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác dân tộc

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan công tác dân tộc được tổ chức từ Trung ương, tỉnh và cấp huyện thuộc vùng đồng bào dân tộc.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
- Quản lý nhà nước về công tác dân tộc bao gồm những nội dung nào?

- Quản lý nhà nước về công tác dân tộc bao gồm những phương pháp nào?

- Tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

- Các yếu tố tác động và những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước về dân tộc là gì?

- Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay là gì?

Câu hỏi sau giờ lên lớp:

- Đồng chí rút ra nội dung cơ bản nào trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay?



	Câu 2: Quan điểm của Đảng về quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay như thế nào?
	- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
- Khắc phục sự chồng chéo, bất cập trong hệ thống chính sách pháp luật về dân tộc.
- Đổi mới quản lý bằng đầu tư tài chính cho phù hợp với từng vùng, từng dân tộc thiểu số.
- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước quản lý về công tác dân tộc.
- Đổi mới công tác cán bộ, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số cho từng vùng, từng dân tộc.
- Hợp tác quốc tế trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về dân tộc.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở Việt Nam/ địa phương hiện nay?
	- Những vấn đề đang đặt ra trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương
+ Trong ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của công tác dân tộc.

+ Trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của công tác dân tộc.

+ Trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chính sách dân tộc.

+ Trong thúc đẩy hợp tác quốc tế...

- Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương hiện nay

+ Giải pháp về ban hành chương trình, kế hoạch...
+ Giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động...
+ Giải pháp về chỉ đạo thực hiện...
	


7. Yêu cầu với học viên:
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

	
	
	Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

TRƯỞNG KHOA

                       Nguyễn Thị Thanh Huyền



